
TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Môn Điểm Đạt giải

1 Nguyễn Phương Nga 15/4/2012 Nữ 6A1 Văn 14 Nhất

2 Dương Thùy Linh 3/1/2012 Nữ 6A1 Văn 13,25 Nhì

3 Nguyễn Tuệ Minh 30/10/2012 Nữ 6A1 Văn 12,75 Nhì

4 Trần Khánh Linh 22/11/2012 Nữ 6A3 Văn 12,5 Nhì

5 Lê Phương Anh 19/5/2012 Nữ 6A6 Văn 11,5 Ba

6 Nguyễn Bảo Ngọc 7/10/2012 Nữ 6A3 Văn 11,25 Ba

7 Lê Đoàn Bảo Trinh 15/11/2012 Nữ 6A1 Văn 10,75 Ba

8 Đào Hà My 04/05/2012 Nữ 6A5 Văn 10,25 Ba

9 Lê Khánh Chi 29/7/2012 Nữ 6A1 Văn 10 Khuyến khích

10 Đỗ Tâm An 3/7/2012 Nữ 6A1 Văn 9,5 Khuyến khích

11 Nguyễn Phương Uyên 07/09/2012 Nữ 6A2 Văn 9,5 Khuyến khích

12 Lê Bảo Khánh 7/1/2012 Nam 6A1 Văn 9,25 Khuyến khích

13 Phạm Minh Anh 5/7/2012 Nữ 6A3 Văn 9,25 Khuyến khích

14 Phạm Khánh Ngân 19/10/2012 Nữ 6A5 Văn 9 Khuyến khích

KẾT QUẢ ĐẠT GIẢI OLYMPIC CẤP TRƯỜNG MÔN VĂN 6


